
Mã số Điểm XL

sinh viên TBHT TD

1 KT12D01 12D15801021311 Hà Xuân Thanh 3.77 Xuất sắc

2 KT12D01 12D15801021312 Nguyễn Hữu Thạnh 3.62 Xuất sắc

3 XD12D01 12D15802010090 Huỳnh Tiến Khang 3.67 Xuất sắc

4 XD12D01 12D15802010088 Mai Thị Tiểu My 3.60 Xuất sắc

5 XD12D01 12D15802010092 Phạm Thị Thanh Nhi 4.00 Xuất sắc

6 XD12D01 12D15802010093 Phạm Văn Quốc 4.00 Xuất sắc

7 XD12D02 12D15802010044 Đinh Thanh Kết 4.00 Xuất sắc

8 XD12D02 12D15802010017 Đặng Lê Bảo Ngọc 4.00 Xuất sắc

9 XD12D02 12D15802010070 Bùi Nhựt Giang 3.87 Xuất sắc

10 XD12D02 12D15802010047 Phạm Hoàng Minh 3.80 Xuất sắc

11 XD12D02 12D15802011377 Hà Phúc An 3.67 Xuất sắc

12 XD12D02 12D15802010051 Tôn Thanh Mộng 3.67 Xuất sắc

13 XD12D02 12D15802010056 Trần Văn Tuấn 3.67 Xuất sắc

14 XD12D02 12D15802010050 Bùi Công Minh 3.60 Xuất sắc

15 XD12D03 12D15802010011 Nguyễn Thị Bích Hạnh 4.00 Xuất sắc

16 XD12D03 12D15802010076 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 4.00 Xuất sắc

17 XD12D03 12D15802010103 Lê Diệp Anh 4.00 Xuất sắc

18 XD12D03 12D15802010133 Phan Thanh Dư 3.87 Xuất sắc

19 XD12D03 12D15802010099 Lê Huỳnh Vĩnh Nghi 3.80 Xuất sắc

20 XD12D03 12D15802010024 Kim Thanh Phong 3.60 Xuất sắc

21 XD12D03 12D15802010041 Tăng Kim Cương 3.60 Xuất sắc

22 XD12D03 12D15802010152 Trần Nam Anh 3.60 Xuất sắc

23 XD12D04 12D15802010202 Trần Thị Hạnh Nhân 3.67 Xuất sắc

24 XD12D04 12D15802010143 Thái Văn Mí 3.67 Xuất sắc
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25 XD12D04 12D15802010186 Nguyễn Minh Khánh 3.60 Xuất sắc

26 XD12D04 12D15802010150 Trần Huy Thanh 3.60 Xuất sắc

27 XD12D05 12D15802010585 Trần Hoàng Anh 3.67 Xuất sắc

28 XD12D05 12D15802011090 Nguyễn Thị Kim Ba 3.80 Xuất sắc

29 XD12D05 12D15802010658 Huỳnh Quang Đáng 3.67 Xuất sắc

30 XD12D05 12D15802010679 Nguyễn Thanh Hậu 3.80 Xuất sắc

31 XD12D05 12D15802010567 Nguyễn Thanh Hiền 3.60 Xuất sắc

32 XD12D05 12D15802010712 Nguyễn Tấn Hoàng 4.00 Xuất sắc

33 XD12D05 12D15802011183 Lưu Hoàng Lợi 4.00 Xuất sắc

34 XD12D05 12D15802010633 Nguyễn Thanh Luân 4.00 Xuất sắc

35 XD12D05 12D15802010500 Phan Minh Ngân 3.67 Xuất sắc

36 XD12D05 12D15802010276 Phùng Tấn Phát 3.80 Xuất sắc

37 XD12D05 12D15802010281 Nguyễn Tấn Phong 3.60 Xuất sắc

38 XD12D05 12D15802010475 Lý Thanh Sang 3.67 Xuất sắc

39 XD13D01 13D15802010042 Nguyễn Văn Qui 3.87 Xuất sắc

40 XD13D01 13D15802010471 Nguyễn Văn Tài 3.60 Xuất sắc

41 XD13D02 13D15802010034 Lê Vinh 3.87 Xuất sắc

42 XD13D02 13D15802010136 Đặng Quốc Hiển 3.60 Xuất sắc

43 XD13D05 13D15802010429 Đặng Đoàn Như Hảo 3.60 Xuất sắc

44 XD13D09 13D15802010693 Huỳnh Hữu Nghị 3.73 Xuất sắc

45 XD13D10 13D15802010305 Trang Minh Đức 3.73 Xuất sắc

46 XD13D11 13D15802010009 Lê Hữu Nghĩa 3.60 Xuất sắc

47 XD13D12 13D15802010832 Phạm Kiều Hải 3.60 Xuất sắc
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